XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ THUỐC
MẪU 1: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG DƯỢC PHẨM 
TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
(Biểu mẫu do Sở Y tế cung cấp)

Tỉnh/TP: ……………………………………………………………………………..
Họ tên: ……………………………………………………………………………….
Vị trí công tác: ………………………………………………………………………
Đơn vị: ……………………………………………………………………………….
Số điện thoại: ………………… Email: …………………………………………….

A. THÔNG TIN CHUNG CỦA TỈNH
	TT
	Chỉ số
	Năm 2025

	1. 
	Dân số của tỉnh
	

	2. 
	Tổng số xã thuộc tỉnh
	

	3. 
	Tỷ lệ người dân có BHYT
	

	4. 
	Tổng số cơ sở y tế công lập trên địa bàn (thống kê theo mô hình địa phương 3 cấp):
	

	
	- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế quản lý
	

	
	- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
	

	
	- Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh
	

	
	- Bệnh viện/TTYT huyện
	

	
	- Tổng số cơ sơ y tế thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Trong đó:
	

	
	          + TYT xã
	

	
	          + Phòng khám đa khoa khu vực
	

	
	          + Khác
	

	6
	Tổng số cơ sở y tế ngoài công lập
	

	
	- Bệnh viện tư nhân
	

	
	- Phòng khám tư nhân (đa khoa, chuyên khoa) 
	

	7
	Hệ thống phân phối thuốc
	

	
	- Tổng số doanh nghiệp kinh doanh, phân phối dược phẩm 
	

	
	- Cơ sở bán buôn thuốc
	

	
	- Cơ sở bán lẻ thuốc
	

	
	                 + Nhà thuốc đạt 
	

	
	                 + Quầy thuốc
	

	
	                 + Khác
	


2. Tình hình nhân lực Dược của toàn tỉnh/TP theo lĩnh vực năm 2025

	STT
	Nội dung
	Quản lý Nhà nước
	Cơ sở khám chữa bệnh
	Sản xuất, kinh doanh

	
	
	
	Công lập
	Tư nhân
	

	1
	Số dược sỹ trình độ đại học trở lên trên 10.000 dân 
	
	
	
	

	2
	Tổng số nhân lực dược trên toàn tỉnh
	
	
	
	

	
	Tổng số dược sĩ đại học và sau đại học
	
	
	
	

	
	Tổng số dược sỹ cao đẳng/trung học
	
	
	
	

	
	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	

	3
	Tổng số dược sĩ làm công tác dược lâm sàng
	
	
	
	

	
	- Chuyên trách
	
	
	
	

	
	- Kiêm nhiệm
	
	
	
	



3. Kiểm soát chất lượng thuốc 
	STT
	Nội dung
	2024
	T6/2025

	1
	Số lượng các mẫu thuốc được kiểm nghiệm hàng năm (mẫu)
	
	

	
	· Số lượng mẫu là thuốc giả (mẫu)
	
	

	
	· Số lượng mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng (mẫu)
	
	

	2
	Số thông báo đình chỉ lưu hành thuốc được đưa lên trang web của SYT?
	
	



4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Dược
	STT
	Nội dung
	Năm 2025

	1
	Số các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện đã cài đặt phần mềm và kết nối hệ thống dược quốc gia, cập nhật số liệu hàng ngày (ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý liên thông kết nối nhà thuốc theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018)
	

……….đơn vị

	2
	Số cơ sở có triển khai phần mềm quản lý thuốc?
	………..đơn vị

	
	Công lập 
	

	
	Tư nhân
	

	3
	Số cơ sở thực hiện kê đơn thuốc điện tử?
	………bệnh viện

	
	Công lập
	

	
	Tư nhân
	

	3
	Số cơ sở thực hiện kê đơn thuốc điện tử đồng bộ với việc kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia?
	………bệnh viện

	
	Công lập
	

	
	Tư nhân
	



B. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DƯỢC 
	STT
	Nội dung
	Năm 2025

	1
	Số cơ sở sản xuất dược phẩm trên địa bàn
	

	2
	Số cơ sở sản xuất dược liệu trên địa bàn
	

	3
	Số cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền trên địa bàn
	

	4
	Số Đề án đầu tư phát triển công nghiệp dược tại địa phương (tính đến năm 2025)
	

	5
	Số Đề án phát triển nguồn dược liệu tại địa phương (tính đến năm 2025, )
	

	5
	Tổng số cơ sở sản xuất vắc – xin trên địa bàn tỉnh, thành phố
	

	6
	Tổng số vùng khai thác dược liệu tự nhiên trên địa bàn tỉnh, thành phố
	

	7
	Số vùng trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh, thành phố
	

	8
	Số Bằng độc quyền sáng chế về thuốc được công bố
	

	9
	Số Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về thuốc được công bố
	





C. SỬ DỤNG THUỐC
	STT
	Nội dung
	Năm 2024

	1
	Giá trị sử dụng thuốc trên toàn tỉnh theo loại hình cơ sở y tế (triệu đồng)
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc nhập khẩu 
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc sản xuất trong nước
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế công lập (không bao gồm TYT xã)
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế ngoài công lập
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện
	

	
	- Giá trị sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã
	



								
1

